
     TRƯỜNG THCS CAO THẮNG

Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh GT Tổ dân phố Phường Điện thoại LL Ghi chú
1 Dương Thị Vân Anh 6/2 06/05/2005 Nữ 59 AHT 0905737611

2 Phan Tá Bảo 6/2 17/07/2005 Nam 16B TQ Diệu AHT 0903649838
3 Dương Hiển Gia Bảo 6/2 24/06/2005 Nam 15 AHT 0906475254
4 Lê Thị Phương Duyên 6/2 06/04/2005 Nữ 41 AHT 0905917370
5 Trần Thị Mỹ Duyên 5/2 05/03/2005 Nữ 14 AHT 01204448064
6 Huỳnh Thị Thanh Hà 6/2 06/09/2005 Nữ 44 AHT 0905720117
7 Huỳnh Thị Thu Hiền 6/2 11/08/2004 Nữ 71 AHT 01213547174
8 Nguyễn Dương Xuân Hiếu 6/2 22/07/2005 Nam 25 AHT 0905384155
9 Hồ Quốc Huy 6/2 30/04/2005 Nam 48 AHT 01639616603

10 Phạm Huy 6/2 26/08/2005 Nam 9 AHT 01267751238
11 Lê Nhật Huy 6/2 12/12/2005 Nam 5 AHT 0934888160
12 Nguyễn Võ Thành Long 6/2 07/02/2004 Nam 28 AHT 0935865197
13 Phạm Hoàng Khánh Ly 6/2 19/11/2005 Nữ 42 AHT 0983212001
14 Mai Thị Tuyết Ly 6/2 03/05/2005 Nữ 72 AHT 01213525732
15 Nguyễn Dương Thị Xuân Mai 6/2 10/03/2005 Nữ 6 AHT 0905179312
16 Nguyễn Lê Thanh Mai 6/2 19/02/2005 Nữ 29 AHT 0908507717
17 Trần Huỳnh Xuân Nghi 6/2 29/07/2005 Nữ TT 28 AHT 0932454214
18 Nguyễn Nữ Khánh Ngọc 6/2 16/10/2005 Nữ 31 AHT 01262385712
19 Nguyễn Thị Yến Nhi 6/2 21/07/2005 Nữ 13 AHT 0905333108
20 Đặng Anh Quân 6/2 07/07/2005 Nam 28 AHT 0903534670
21 Huỳnh Thái Kiều Quyên 6/2 14/12/2005 Nữ 12 AHT 0905315457
22 Nguyễn Ngọc Như Thảo 6/2 19/12/2005 Nữ 44 AHT 0932579399
23 Trần Văn Thiện 6/2 24/06/2005 Nam 48 AHT 0935314838
24 Kiều Hoàng Thiện 6/2 13/09/2004 Nam 9 AHT 0905345529
25 Hà Văn Tình 6/2 30/09/2005 Nam 24 AHT 0936029911
26 Hồ Thị Bảo Trâm 6/2 30/04/2005 Nữ 48 AHT 01639616603
27 Lê Thị Thanh Trúc 6/2 10/05/2005 Nữ 01 AHT 0938323755
28 Huỳnh Ngọc Trung 6/2 27/06/2005 Nam CC Nại H Đông NHĐ 01693538971
29 Nguyễn Thanh Trường 6/2 27/05/2005 Nam 14 AHT 0905479622
30 Huỳnh Ngọc Như Tuyết 6/2 29/03/2005 Nữ 31 AHT 0905030056
31 Nguyễn Thị Bảo Uyên 6/2 01/11/2005 Nữ 27 AHT 01227436996
32 Phạm Trần Phú Vinh 5/1 04/10/2005 Nam 41 AHT 0905615578
33 Trần Diệu Vy 6/2 06/02/2005 Nữ 9 AHT 0935304038

Sĩ số: 33 Nam: 14 Nữ: 19

Lê Anh Đồng

                         NĂM HỌC 2016-2017
             DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6/2

UBND QUẬN SƠN TRÀ

HIỆU TRƯỞNG
19/08/2016



2 Phan Tá Bảo 6/2 17/07/2005 Nam 16B TQ Diệu AHT 0903649838






